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TT Số CMND Mã - Tên Hội đồng thi Họ và tên thí sinh 
Giới 

tính 
Ngày sinh  Nơi sinh Dân tộc 

Điểm 

xét TN 

Ghi 

chú 

1 084305000506 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ KHAI ÁI Nữ 18/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.86  

2 084305000522 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN NGUYỄN DÂN AN Nữ 05/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.61  

3 084305000487 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THÚY AN Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.24  

4 084205000456 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ PHÚC AN Nam 25/11/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 6.19  

5 084305000940 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRIỆU NGỌC VÂN ANH Nữ 22/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

6 084305003109 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TUYẾT ANH Nữ 30/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.27  

7 084205000922 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN Nam 13/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.88  

8 084205002103 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN GIA BẢO Nam 11/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.23  

9 084205000440 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRƯỜNG GIA BẢO Nam 04/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.34  

10 084305006490 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ SOM BẠT Nữ 15/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.02  

11 084305000954 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÂM BÁTE Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.14  

12 084204011417 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRƯỜNG VĂN BẰNG Nam 01/01/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.50  

13 084305001076 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MO LY CA Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.95  

14 084305001071 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC CHIỀN Nữ 28/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.09  

15 084205002866 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÀNH CÔNG Nam 02/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.45  

16 084305001070 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU CÚC Nữ 15/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

17 084205000919 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NHẬT CƯỜNG Nam 23/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.19  

18 084205000913 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM CHÍ CƯỜNG Nam 28/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.32  

19 084305000510 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ DÂN Nữ 06/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.19  

20 084305010563 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH DI Nữ 14/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.73  

21 084305002399 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ TỮ DI Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.29  

22 084305000997 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC DIỄM Nữ 05/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.75  

23 084205000999 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHÚ DINH Nam 25/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.89  

24 084305007998 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC DUNG Nữ 19/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.80  



25 084305000503 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÍCH DUY Nữ 20/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.67  

26 084305000499 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH VINH THỦY DUYÊN Nữ 29/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.26  

27 084305000516 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ KIỀU DUYÊN Nữ 02/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.44  

28 084205001000 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHAN ĐA Nam 18/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.76  

29 084305000491 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ ĐANG Nữ 19/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

30 084205000993 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THÁI THÀNH ĐẠT Nam 27/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.55  

31 084205000346 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THÀNH ĐẠT Nam 29/04/2005 TRÀ VINH Kinh 5.89  

32 084205003628 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HẢI ĐĂNG Nam 16/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.44  

33 084305000953 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC ĐẸP Nữ 02/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.90  

34 084205008202 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC ĐÌNH Nam 02/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.19  

35 084305005019 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC GIÀU Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.17  

36 084204003193 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HÀ Nam 25/06/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.17  

37 084305000504 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Nữ 03/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.97  

38 052205001640 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ QUỐC HÀO Nam 23/09/2005 BÌNH ĐỊNH Kinh 6.44  

39 084305003219 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH HẰNG Nữ 31/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.48  

40 084305000955 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY HẰNG Nữ 13/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.66  

41 084305000362 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ THỊ NGỌC HÂN Nữ 13/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.66  

42 084304003790 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ ĐÌNH HÂN Nữ 09/05/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.20  

43 084205000453 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THÁI HẬU Nam 07/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.12  

44 084205001003 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO TRƯỜNG HẬU Nam 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.47  

45 084305000987 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HIỀN Nữ 02/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.67  

46 084305000519 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ HIỀN Nữ 29/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.71  

47 084205010058 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN MINH HIẾU Nam 07/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.56  

48 084305010364 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC HIẾU Nữ 30/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.18  

49 084305000508 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ HIẾU Nữ 12/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.34  

50 084305000500 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ KIỀU HOA Nữ 25/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.31  

51 084305008589 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG HOA Nữ 05/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.61  

52 084305000520 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CHAN SON HOA Nữ 28/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.46  

53 084305000995 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ HỒNG HÒA Nữ 22/01/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Khơ Me 6.16  

54 084205000356 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHAN TRẦN TRƯỜNG HUY Nam 20/12/2005 TRÀ VINH Kinh 6.80  

55 084205002329 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN QUỐC HUY Nam 31/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.53  

56 084305000480 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THIA HUY Nữ 15/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.48  



57 084205000443 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HUYỀN HUY Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.78  

58 084205000445 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG MINH HUY Nam 26/07/2005 TRÀ VINH Kinh 6.08  

59 084205001006 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC HUỲNH Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.63  

60 084305000501 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH Nữ 20/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.71  

61 084305000490 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG THỊ HỒNG HƯƠNG Nữ 26/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.41  

62 084305007504 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THU HƯƠNG Nữ 15/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.45  

63 084305001072 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ CẨM HƯỜNG Nữ 21/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.21  

64 084205000442 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ANH KHA Nam 06/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.67  

65 084205000451 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN MINH KHANG Nam 03/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.41  

66 084205004827 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC KHÁNH Nam 05/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.44  

67 084205000998 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN ĐĂNG KHOA Nam 21/03/2005 TRÀ VINH Kinh 6.83  

68 084305000517 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ NGUYỄN YẾN KHOA Nữ 25/10/2005 TRÀ VINH Kinh 8.35  

69 084305000984 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC KIỀU Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.49  

70 084305000481 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LAN Nữ 26/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6  

71 084205000354 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THANH LÂM Nam 18/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.79  

72 084202005788 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM HOÀNG LÂM Nam 11/03/2002 TRÀ VINH Khơ Me 5.70  

73 084205000448 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TỪ PHAN THÀNH LẬP Nam 21/11/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

74 084305000521 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH LI Nữ 17/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

75 084305000488 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MỸ LIÊN Nữ 28/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.03  

76 084305000484 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM LIÊN Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.40  

77 084304003794 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THÚY LIỂU Nữ 27/03/2004 TRÀ VINH Khơ Me 7.08  

78 084305000981 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MỸ LINH Nữ 20/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.57  

79 084305000524 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ TRÚC LINH Nữ 18/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.01  

80 084305003636 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC LINH Nữ 28/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

81 084205002612 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÁI LINH Nam 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.89  

82 084305000941 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NGỌC PHƯƠNG LOAN Nữ 05/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.80  

83 084305001001 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TĂNG THỊ BÍCH LOAN Nữ 01/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.71  

84 084205000352 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG LONG Nam 25/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.44  

85 084205000917 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ CHÂU NGỌC LONG Nam 24/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.26  

86 084205001072 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN HOÀNG LONG Nam 17/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.13  

87 084205000455 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HỮU LUÂN Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.50  

88 084205000446 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM TẤN LUẬT Nam 20/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.92  



89 084305000938 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SỐC PHA LY Nữ 18/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.26  

90 084305002443 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ MAI Nữ 16/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.47  

91 084205000347 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh VÕ VĂN MINH Nam 14/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.01  

92 084205000345 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LÊ MINH MINH Nam 18/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.37  

93 084305000502 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN NGỌC YẾN MINH Nữ 10/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.95  

94 084305000983 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ THỊ HỒNG MY Nữ 27/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.01  

95 084305007216 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH MỸ Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.03  

96 084205000991 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THANH NAM Nam 20/02/2005 TRÀ VINH Kinh 5.93  

97 084305000489 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh BÙI THỊ NGUYỆT NGA Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.29  

98 084305000985 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGÂN Nữ 04/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.62  

99 084305002152 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ TRÚC NGÂN Nữ 07/03/2005 TRÀ VINH Kinh 5.98  

100 084305010747 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ TRÚC NGÂN Nữ 09/09/2005 TRÀ VINH Kinh 6.02  

101 084305000361 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THU NGÂN Nữ 31/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.34  

102 084305000492 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ BÍCH NGÂN Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.75  

103 084305001075 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG KIỀU NGHI Nữ 19/10/2005 TRÀ VINH Kinh 6.43  

104 084204002351 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG TRUNG NGHĨA Nam 08/10/2004 TRÀ VINH Kinh 5.26  

105 084305000360 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THÚY NGUYÊN Nữ 09/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.63  

106 084205010270 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THÁI NGUYÊN Nam 01/07/2005 BÌNH THUẬN Khơ Me 5.94  

107 084305010125 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM THỊ MINH NGUYỆT Nữ 06/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.01  

108 084305000513 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh CAO THIÊN NGUYỆT Nữ 14/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.77  

109 084204003535 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH NHÀN Nam 27/07/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.53  

110 084305000515 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN LỆ NHÂN Nữ 04/02/2005 TRÀ VINH Kinh 6.72  

111 084305000495 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ ÚT NHÂN Nữ 01/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.76  

112 084205001007 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỐC NHẬT Nam 27/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.85  

113 084305000988 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ THANH NHI Nữ 04/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.98  

114 084305000356 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC NHI Nữ 15/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.05  

115 084305000358 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC NHI Nữ 24/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7  

116 084305002730 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ KIM NHI Nữ 16/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.20  

117 084305006466 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỲNH NHI Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.76  

118 084305000363 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ NHI Nữ 23/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.28  

119 084305000512 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THỊ HUỲNH NHI Nữ 04/12/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 8.24  

120 084305007938 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ NHÍ Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.56  



121 084204000917 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THIÊN NHIÊN Nam 17/10/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.51  

122 084305000364 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG NHUNG Nữ 10/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.24  

123 084304003623 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG Nữ 18/03/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.91  

124 084305000365 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ PHƯƠNG NHUNG Nữ 13/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.38  

125 084305010300 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN PHẠM HỒNG NHƯ Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Kinh 7.07  

126 084305000482 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HUỲNH NHƯ Nữ 31/07/2005 TRÀ VINH Kinh 7.77  

127 084305010596 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH QUỲNH NHƯ Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.19  

128 084305009964 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIẾN THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 25/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.15  

129 084305000507 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh ĐỖ THỊ HUỲNH NHƯ Nữ 03/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.22  

130 084305009537 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NHỮNG Nữ 08/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.97  

131 084305000996 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH NI Nữ 26/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.10  

132 084205000902 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH BÁCH THIA NY Nam 21/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.25  

133 084305001002 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ OANH Nữ 07/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.82  

134 084305000498 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ NGỌC OANH Nữ 12/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

135 084305000352 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ HỒNG PHẤN Nữ 06/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.46  

136 084304000568 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HUỲNH THỊ HỒNG PHẤN Nữ 26/09/2004 TRÀ VINH Kinh 7.32  

137 084205000355 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦM CHÍ PHONG Nam 05/04/2005 TRÀ VINH Kinh 6.63  

138 084205001002 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TUẤN PHONG Nam 16/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.57  

139 084205003621 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TUẤN PHONG Nam 09/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.56  

140 084205000351 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh GIANG PHONG Nam 21/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.46  

141 084205000457 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TÔ THANH PHÚ Nam 15/08/2005 TRÀ VINH Kinh 6.78  

142 084205002375 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THÀNH PHÚ Nam 19/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.42  

143 084205000449 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM HOÀNG PHÚC Nam 16/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.29  

144 084305000357 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HỮU PHÚC Nữ 16/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.25  

145 084305001069 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH PHỤNG Nữ 29/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.26  

146 084305007544 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG PHỤNG Nữ 23/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.83  

147 084305007547 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LƯ THIÊN PHỤNG Nữ 14/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.68  

148 084204002114 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TRẦN THÁI PHƯƠNG Nam 10/12/2004 SÓC TRĂNG Khơ Me 6.66  

149 084305001074 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ KIỀU PHƯƠNG Nữ 24/10/2005 TRÀ VINH Kinh 5.81  

150 084305003220 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ 30/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.03  

151 084305000493 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ BÍCH PHƯỢNG Nữ 16/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.23  

152 084305000486 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THỊ THÚY PHƯỢNG Nữ 12/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.95  



153 084205012350 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC QUÍ Nam 17/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.38  

154 084204009405 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NGỌC QUYỀN Nam 11/06/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.74  

155 084305000496 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ PHA RA Nữ 20/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.08  

156 084305003547 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ CHANE ĐA RA Nữ 13/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.44  

157 084305003082 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SALY Nữ 29/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.96  

158 084305002171 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh 
TRẦN TRƯƠNG NGỌC TUYẾT 

SANG Nữ 25/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

159 084205000880 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỨA PHƯỚC SANG Nam 09/06/2005 TRÀ VINH Kinh 6.85  

160 084305007860 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ PHI SÂY Nữ 18/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.49  

161 084205000444 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THANH SƠN Nam 04/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.98  

162 084205000916 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TÀI Nam 28/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.37  

163 084205000915 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH PHÁT TÀI Nam 30/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.50  

164 084205000458 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HOÀNG NGỌC TÀI Nam 15/06/2005 TRÀ VINH Kinh 7.44  

165 084304005277 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ LỆ TÂM Nữ 19/06/2004 TRÀ VINH Khơ Me 8.07  

166 084205011338 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÂM THÁI TÂM Nam 18/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.07  

167 084205001074 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH LƯ HOÀNG TÂN Nam 03/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8  

168 084205002613 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TÂY Nam 13/01/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.33  

169 084205000992 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH HOÀNG THÁI Nam 14/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.64  

170 038205004823 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN VŨ THANH Nam 25/03/2005 THANH HOÁ Kinh 6.86  

171 084205006610 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÍ THANH Nam 08/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.16  

172 084205000912 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CHÍ THANH Nam 10/08/2005 TRÀ VINH Kinh 7.55  

173 084205000918 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HỒNG THANH Nam 26/08/2005 TRÀ VINH Kinh 5.84  

174 084205000914 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHÍ THÀNH Nam 04/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.18  

175 094205015884 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÝ KIÊN THÀNH Nam 01/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.45  

176 084305001065 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THẢO Nữ 14/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.39  

177 084305002984 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ KIM THẢO Nữ 30/04/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.79  

178 084205001073 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM NGỌC THẢO Nam 09/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.26  

179 084305000509 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh HỒ THỊ THU THẢO Nữ 27/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.64  

180 084305003642 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIÊN THỊ HỒNG THẮM Nữ 04/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.38  

181 084304000982 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SÔ THIA Nữ 10/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 6.09  

182 084205000989 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM ANH THOẠI Nam 07/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.56  

183 084204011374 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN HOÀI THÔNG Nam 30/08/2004 TRÀ VINH Kinh 6.37  

184 084205000990 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN AN THUẬN Nam 12/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.90  



185 084205007625 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN THIỆN THUẬT Nam 18/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.03  

186 084305000511 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH THUÝ Nữ 15/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.79  

187 084305001078 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ SƠN THỦY Nữ 29/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.58  

188 084305001077 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ THANH THỦY Nữ 05/05/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

189 084305000494 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ NGỌC THÚY Nữ 18/02/2005 TRÀ VINH Kinh 7.37  

190 084305002446 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN THỊ MINH THƯ Nữ 05/08/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.99  

191 084305000982 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THỊ ANH THƯ Nữ 18/10/2005 TRÀ VINH Kinh 7.66  

192 084305000485 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ BÍCH THỪA Nữ 11/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.13  

193 084205003561 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH TIỀN Nam 10/06/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.29  

194 084205002867 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN NHẬT TIỀN Nam 11/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 5.42  

195 084205000454 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRẦN TRỌNG TOÀN Nam 05/01/2005 TRÀ VINH Kinh 6.94  

196 084205000349 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh PHẠM QUỐC TOÀN Nam 10/07/2005 TRÀ VINH Kinh 5.86  

197 084304005248 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN MẠNH TỐT Nữ 01/02/2004 TRÀ VINH Khơ Me 5.82  

198 084305003086 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HOÀNG TRANG Nữ 18/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.07  

199 084305002982 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH NHƯ THỊ TRÂN Nữ 26/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.64  

200 084305000497 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGÔ THỊ KIỀU TRÂN Nữ 28/07/2005 TP. HỒ CHÍ MINH Kinh 7.27  

201 084205001948 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN CÔNG TRÍ Nam 28/06/2005 TRÀ VINH Kinh 5.70  

202 084205002259 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh TRƯƠNG PHÚC TRIỆU Nam 14/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.90  

203 084305000514 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH ĐĂNG TRÌNH Nữ 22/02/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.02  

204 084205003780 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh NGUYỄN ĐỨC TRỌNG Nam 23/11/2005 TRÀ VINH Kinh 6.59  

205 084305010026 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ THANH TRÚC Nữ 12/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.28  

206 084205000450 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM ÁI TRỰC Nam 04/10/2005 TRÀ VINH Khơ Me 8.66  

207 084205000441 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN HOÀNG TUẤN Nam 03/11/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.62  

208 084305000483 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh KIM THỊ THANH TUYỀN Nữ 18/03/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.76  

209 084305001073 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH THỊ HỒNG TUYẾN Nữ 22/09/2005 TRÀ VINH Khơ Me 7.07  

210 084205000447 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh LÊ THANH HẠO VĂN Nam 10/09/2005 TRÀ VINH Kinh 5.36  

211 084305003218 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh THẠCH CHANE GIA VY Nữ 22/12/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6  

212 084305000505 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh SƠN THỊ NGỌC YẾN Nữ 19/07/2005 TRÀ VINH Khơ Me 6.74  

213 084305000637 58 - Hội đồng thi Sở GD&ĐT Trà Vinh DƯƠNG HUỲNH NGỌC YẾN Nữ 16/09/2005 TRÀ VINH Kinh 7.63  

  

               Danh sách gồm: 213 thí sinh 


